Phụ lục 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG (25 TTHC)
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Địa điểm Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
	Cơ quan chủ trì giải quyết
	Cơ quan phối hợp giải quyết

	I. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI (02 TTHC)

	01
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	UBND thành phố, Văn phòng UBND tỉnh

	02
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai
	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	UBND thành phố, Văn phòng UBND tỉnh

	II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (17 TTHC)

	03
	Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), UBND phường

	04
	Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UB
ND  thành phố, (Phòng Lao động-TB và XH TP), UBND phường.

	05
	Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), UBND phường.

	06
	Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), UBND phường.

	07
	Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), UBND  cấp xã, Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Y tế

	08
	Giải quyết chế độ người hoạt cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

	09
	Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP),

	10
	Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP),

	11
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP),

	12
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP)

	13
	Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP)

	14
	Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP)

	15
	Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Cơ quan trực tiếp: UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), Sở Nội vụ, Văn phòng UBND  tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan;

Cơ quan phối hợp: Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Thanh niên xung phong hoặc Ban liên lạc Thanh niên xung phong, Ban chỉ huy quân sự, Công an cấp xã, Công an thành phố

	16
	Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP)

	17
	Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), các cơ quan liên quan

	18
	Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP), cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học

	19
	Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Bộ phận Một cửa phường
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	UBND  thành phố (Phòng Lao động-TB và XH TP)

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO (03 TTHC)

	20
	Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	21
	Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	22
	Sáp
nhập,
chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	Phòng Giáo dục và Đào tạo

	IV. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (03 TTHC)

	23
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	BHXH thành phố, cơ quan công an đăng ký

	24
	Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	BHXH thành phố

	25
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai tang phí
	Bộ phận Một cửa phường
	UBND phường
	BHXH thành phố, cơ quan công an đăng ký



